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KẾ HOẠCH 
Triển khai tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 

9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

_____________________

Căn cứ Công văn số 6881/BYT-DP ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y tế về 
việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, Công văn 
số 6639/UBND-VX ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về việc mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn 
Thành phố, 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tại Tờ trình số 
4379/TTr-TTKSBT ngày 07 tháng 11 năm 2024 về việc tham mưu Kế hoạch tiêm chủng 
chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế 
xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 
tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, 
cụ thể như sau:

I. Mục tiêu
Đạt tỷ lệ ít nhất là 95% trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 mũi 

vắc xin phòng bệnh sởi trên quy mô phường, xã, thị trấn nhằm bảo vệ trẻ ở độ tuổi từ 
đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi không mắc bệnh sởi, đồng thời đảm bảo an toàn và 
chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian, vắc xin sử dụng
1. Phạm vi: Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng: Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi (đến thời điểm tiêm chủng) 

đang sinh sống và điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố. 
Ước tính có 36.575 trẻ sinh từ tháng 2 đến hết tháng 6 năm 2024 do Trung tâm y tế quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức báo cáo.

3. Hình thức triển khai: Tiêm chủng chiến dịch.
4. Thời gian: Ngay khi có vắc xin (dự kiến ngày 11 tháng 11 năm 2024) đến ngày 

31 tháng 12 năm 2024.
Lưu ý: Tiến độ này có thể thay đổi tùy theo tình hình cung ứng vắc xin và tình 

hình dịch sởi trên địa bàn Thành phố.
5. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin đơn giá cho đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 

9 tháng tuổi được mua từ nguồn ngân sách Thành phố và nguồn vắc xin chiến dịch do 
Bộ Y tế cấp (nếu có).
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III. Nội dung thực hiện
1. Mua, tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Tổ chức mua sắm vắc xin đơn giá sởi để tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ đủ 6 
tháng đến dưới 9 tháng tuổi nhằm chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận nguồn vắc xin do Bộ Y tế theo đúng quy định (nếu có).

- Bảo quản, thực hiện cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các đơn 
vị trong chiến dịch. Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin thực hiện theo các quy định hiện 
hành.

2. Lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi 

- Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức thống kê, lập danh sách trẻ từ 
đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và phối 
hợp với các đơn vị được phân công tại địa phương để tổng hợp danh sách trên địa bàn, 
vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng bao gồm đối tượng trẻ tại các 
cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố quản lý.

- Bệnh viện lập danh sách trẻ từ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi đang được 
quản lý, điều trị tại bệnh viện (bao gồm nội trú và ngoại trú), vận động phụ huynh/người 
giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng.

3. Tập huấn chỉ định tiêm chủng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố 
phối hợp với 3 bệnh viện nhi tổ chức tập huấn chuyên môn với các nội dung như sàng 
lọc, chỉ định tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, cho các cơ sở tiêm chủng tại trạm y 
tế, trung tâm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng.

4. Tổ chức tiêm vắc xin
a) Điểm tiêm

- Đối với trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi: Tiêm tại trạm y tế phường, xã, 
thị trấn.

- Đối với trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đang học tại 
cơ sở giáo dục mầm non: Tiêm tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục mầm non hoặc 
trạm y tế.

- Đối với trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện: 
Tiêm tại bệnh viện nơi trẻ đang điều trị hoặc các bệnh viện khác có tổ chức tiêm chủng.

b) Nhân sự tham gia đội tiêm

- Tùy thuộc số lượng trẻ cần tiêm, để tránh lãng phí nguồn lực khi không cần 
thiết, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ưu tiên huy động nguồn lực tại chỗ (trung 
tâm y tế, trạm y tế) để chủ động tổ chức tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 
9 tháng tuổi.

- Trong trường hợp cần thiết, địa phương sẽ huy động nhân sự của các bệnh viện 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức (có chuyên khoa nhi) để hỗ trợ. Khi cần hỗ trợ thêm 
nhân sự hoặc cần đẩy nhanh tiến độ tiêm, các địa phương báo cáo về Sở Y tế để huy 
động nhân sự của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có chuyên khoa nhi để tham gia 
hỗ trợ cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
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c) Tổ chức tiêm chủng

- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và tránh 
hao phí vắc xin, đặc biệt tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn, 
hướng dẫn cho phụ huynh/người giám hộ chăm sóc, theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng.

- Buổi tiêm vắc xin sởi phải tổ chức riêng, không tiêm chung với các vắc xin 
khác và đảm bảo không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. Riêng tiêm vét có thể tổ 
chức tiêm chủng với các vắc xin khác và đảm bảo không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi 
tiêm.

- Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch, những trẻ 
thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc các đối tượng đã đến nhưng tạm hoãn hoặc 
chưa được đăng ký mà có mặt trên địa bàn tại thời điểm triển khai cần được tiêm vét 
nhằm đảm bảo thấp nhất số trẻ bị bỏ sót chưa được tiêm trong chiến dịch. 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng cần đảm bảo phương án cấp cứu, trang bị đầy đủ 
phương tiện cấp cứu phản vệ, có bảng phân công đội cấp cứu lưu động và cơ sở điều trị 
để xử trí kịp thời các tình huống tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, mũi tiêm sởi của trẻ vào Hệ thống thông tin 
tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày kể cả những trường hợp không cư ngụ 
trên địa bàn nhưng có tiêm tại các buổi tiêm. Những trường hợp chống chỉ định cần 
được ghi nhận đầy đủ thông tin về lý do, tình trạng sức khỏe hiện tại của người được 
tiêm để đưa vào báo cáo tổng kết chiến dịch.

- Lưu ý: 
+ Không tiêm vắc xin sởi cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có 

chứa thành phần sởi vòng 01 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được 
tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc 
gia). 

+ Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi đã tiêm 01 liều vắc xin sởi 
thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung) trong đợt chiến dịch, sau đó trẻ vẫn phải tiêm 
đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 
13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế (lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi); đồng thời phải 
đảm bảo khoảng cách tối thiểu 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.

5. Tổ chức cấp cứu, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

- Tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ phương tiện cấp cứu phản 
vệ, các phương tiện phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong trường hợp điểm tiêm có 
nhiều bàn tiêm, địa phương có thể bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi sau tiêm để hỗ 
trợ cho các đội tiêm.

- Nhân sự phụ trách công tác cấp cứu tại các điểm tiêm là nhân sự từ các bệnh 
viện quận, huyện, bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết, 
Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ điều phối thêm các xe cấp cứu của mạng lưới cấp cứu ngoại 
viện để hỗ trợ cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi 
đồng 2, Nhi đồng Thành phố để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, công tác 
cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vắc xin sởi (đính kèm).
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- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai 
biến sau tiêm vắc xin sởi do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mạng lưới cấp cứu 115 
chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu 
trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

6. Tổ chức truyền thông

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, tờ rơi, áp phích, đoạn phim ngắn … về 
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng 
tuổi; triển khai hướng dẫn tất cả nhân viên y tế trong hệ thống y tế, các giáo viên, người 
nuôi trẻ, các cộng tác viên thống nhất về thông điệp truyền thông cho người dân về sự 
cần thiết của việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng 
tuổi của Thành phố để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng. 

- Công khai lịch tiêm cụ thể trên các phương tiện truyền thông để người dân 
được biết.

7. Theo dõi, giám sát, báo cáo 

- Giám sát xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, 
vận chuyển và sử dụng vắc xin. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đạt 
mục tiêu tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin và an toàn tiêm chủng. Tăng cường giám sát phản 
ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay 
sau tiêm và trong ngày. Tổng hợp và báo cáo hàng ngày về tình hình sử dụng vắc xin, 
số lượng tiêm, tình hình phản ứng sau tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin hoặc 
tăng cường vận động người dân đưa trẻ đến tiêm.

- Lưu ý: Không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc 
diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lắp đối 
tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng.

IV. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

- Xây dựng nội dung, chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan truyền thông để 
thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi 
cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Hướng dẫn, giám sát các đơn vị triển khai 
truyền thông về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 
sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2024.

- Tổ chức mua sắm vắc xin, thiết bị y tế để phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng, chống dịch sởi theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y 
tế để chủ động ứng phó dịch bệnh sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, 
tiếp nhận nguồn vắc xin do Bộ Y tế phân bổ nếu Thành phố có thêm nhu cầu vắc xin.

- Phối hợp với 3 bệnh viện nhi tổ chức tập huấn chuyên môn với các nội dung 
như sàng lọc, chỉ định tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, cho các cơ sở tiêm chủng 
tại trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng. Giám sát, hỗ trợ kỹ 
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thuật, đôn đốc các đơn vị triển khai tiêm chủng phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Thành 
phố.

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục quản lý chặt chẽ đối tượng cần tiêm chủng, đặc 
biệt là các trẻ đang nhập viện, hạn chế tối đa việc bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm 
chủng cao, không để dịch bệnh lây lan rộng.

- Bảo quản và thực hiện cấp phát vắc xin sởi, bơm kim tiêm, hộp an toàn kịp 
thời cho trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các bệnh viện có tổ chức 
tiêm chủng trong chiến dịch. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn vắc xin tương ứng 
từng đối tượng và giai đoạn triển khai.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, thống kê đối tượng trẻ. Giám sát, theo 
dõi tình hình tiêm chủng, tình hình nhập liệu của các đơn vị nhằm kịp thời hỗ trợ và 
tham mưu Sở Y tế triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trong 
thời gian sớm nhất.

- Tổng hợp danh sách địa điểm tiêm, lịch tiêm của các đơn vị và đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước ngày 11 tháng 
11 năm 2024 và định kỳ mỗi tuần để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động 
đưa con đi tiêm.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai 
theo quy định. Theo dõi tiến độ tiêm, lịch tiêm vắc xin của các đơn vị, điều phối vắc xin 
cho các đơn vị phù hợp số lượng trẻ trên địa bàn. Định kỳ trước 09 giờ 00 hàng ngày và 
ngay sau khi kết thúc chiến dịch báo cáo kết quả tiêm vắc xin về Sở Y tế, Văn phòng 
Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế Dự phòng - 
Bộ Y tế theo quy định.

2. Giao Trung tâm Cấp cứu 115

- Chịu trách nhiệm phân công mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của 
các bệnh viện trực tại vị trí được phân công. 

- Chủ động phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành 
phố xây dựng phương án hỗ trợ công tác cấp cứu cho các điểm tiêm khi có trường hợp 
tai biến nặng sau tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng 
tuổi trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra các trang thiết bị, cơ số thuốc trên xe cấp cứu đảm bảo đầy đủ theo 
quy định và phù hợp lứa tuổi. Kiểm tra, giám sát các xe cứu thương luôn sẵn sàng và 
thường trực tại vị trí theo quy định, bảo đảm nguyên tắc có mặt ngay tại nơi xảy ra sự 
cố bất lợi sau tiêm sau khi nhận được thông báo. 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo dõi các trường hợp tai 
biến nặng sau tiêm vắc xin sởi xảy ra tại điểm tiêm, tổng hợp và báo cáo hàng ngày về 
Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y).

3. Giao các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức tập huấn cho 
các đội tiêm của Trung tâm y tế, trạm y tế và các bệnh viện có tổ chức tiêm chủng mở 
rộng trước khi tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 
tháng tuổi.
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- Thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi để hỗ trợ tuyến dưới theo địa bàn 
phụ trách về chuyên môn, công tác cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vắc xin sởi nhằm 
đảm bảo tổ chức buổi tiêm an toàn; phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 có phương án hỗ 
trợ các điểm tiêm có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn Thành phố.

4. Giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế có giường bệnh

- Bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức, bệnh viện đa khoa khu vực phối 
hợp Trung tâm y tế trên địa bàn xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa các điểm 
tiêm để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

- Tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sẵn sàng cử nhân sự hỗ trợ đội 
tiêm, xe cấp cứu ngoại viện khi được huy động; sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai 
biến sau tiêm vắc xin sởi do mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa 
đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không 
được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

- Tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế có chuyên khoa nhi, 
nhiễm: Lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi 
đang được quản lý, điều trị. Trong trường hợp bệnh viện chưa công bố cơ sở đủ điều 
kiện tiêm chủng có thể phối hợp với các bệnh viện (đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 
chủng), trung tâm y tế trên địa bàn để triển khai thực hiện.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho các đối tượng, đề nghị 
các đơn vị tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin cho các đối tượng đang được quản lý và 
điều trị tại bệnh viện gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) và Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật Thành phố.

5. Giao Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chủ động phối hợp Phòng y tế, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 
tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn (bao gồm cả kinh 
phí để đảm bảo cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn ngoại 
trừ kinh phí mua vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn) và tổ chức triển khai chiến dịch 
tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi 
trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động -Thương binh và Xã 
hội trên địa bàn rà soát và cập nhật danh sách các điểm tiêm và lịch tiêm gửi về Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hàng ngày và định kỳ mỗi tuần phục vụ cho việc 
kiểm tra, giám sát và công khai để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động 
đưa con đi tiêm. Khi có thay đổi điểm tiêm cần báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 để cập nhật kịp thời.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chuyên môn trong việc triển khai chiến dịch tiêm tại 
địa phương. Cử nhân sự tham gia tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng. Phân công, 
điều phối nhân sự của trung tâm, trạm y tế tham gia các điểm tiêm trên địa bàn.

- Mỗi điểm tiêm lưu động phải do 01 cơ sở tiêm chủng cố định đã thực hiện 
công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm. Ban hành văn bản phân công nhân 
sự phụ trách điểm tiêm lưu động (Trưởng điểm tiêm). Trước mỗi buổi tiêm, Trưởng 
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điểm tiêm chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng, điểm 
tiêm chỉ được bắt đầu tổ chức tiêm sau khi được Trưởng điểm tiêm xác nhận “đảm bảo 
an toàn tiêm chủng vắc xin”. 

- Trung tâm y tế bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị dây chuyền lạnh 
bảo quản vắc xin tại kho đơn vị và tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ 
bảo quản theo quy định. Chịu trách nhiệm chủ động tiếp nhận, bảo quản, phân phối sử 
dụng vắc xin theo quy định, đáp ứng nhu cầu triển khai tiêm chủng chiến dịch, vận 
chuyển vắc xin đến các địa điểm tiêm đầy đủ, kịp thời và cử người thường trực tại các 
điểm tiêm để bổ sung vắc xin, bơm kim tiêm kịp thời.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và tình hình tồn vắc xin 
cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện 
nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chỉ đạo Trung tâm y tế chịu trách nhiệm chính, phối hợp các đơn vị liên quan 
tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch triển 
khai chiến dịch tiêm theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo tiến độ, an toàn và sử dụng 
hiệu quả vắc xin.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan lập danh sách các đối tượng tiêm, thực hiện 
thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi 
ra tiêm chủng theo đúng hướng dẫn. Tổ chức tiêm tại trạm y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở 
trợ giúp xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo độ bao phủ vắc 
xin trong thời gian sớm nhất.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho trẻ từ đủ 6 tháng đến 
dưới 9 tháng tuổi, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổng hợp 
nhu cầu sử dụng vắc xin cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn gửi về 
Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước 11 
giờ ngày 09 tháng 11 năm 2024.

7. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở mầm non thống kê, lập 
danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm y tế; vận động phụ 
huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc phối hợp tổ chức tiêm tại các đơn vị 
trực thuộc.

8. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ 
xã hội thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm 
y tế; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc phối hợp tổ chức 
tiêm tại các đơn vị trực thuộc.

V. KINH PHÍ: 

- Kinh phí mua sắm vắc xin sởi, dung môi sởi, tập huấn, truyền thông, các chi 
phí khác và đề xuất bổ sung kinh phí mua thêm vắc xin khi có thống kê đối tượng bổ 
sung từ các địa phương, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế của Sở Y tế.
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- Kinh phí cho các hoạt động như tập huấn, điều tra, truyền thông, in ấn biểu 
mẫu, hộp chống sốc, bông gòn, cồn, dung dịch sát khuẩn, vận chuyển và bảo quản vắc 
xin, công tiêm, kiểm tra giám sát do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
để đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiêm vắc xin sởi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi cho 
trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để chủ động ứng phó dịch sởi trên địa bàn Thành 
phố năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở 
Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y – ĐT: 0283.9330.775) để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- UBND TP;
- Cục YTDP, Cục QLKCB;
- Viện VSDTTƯ, Viện Pasteur TP.HCM;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND quận, huyện, Thủ Đức;
- Ban Giám đốc SYT;
- TTKSBT TP;
- Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập;
- Lưu:  VPS, NVY  “LDTC”.
(Đính kèm: Phụ lục 1, 2, 3)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vĩnh Châu
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Phụ lục 1
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRẺ TỪ ĐỦ 6 THÁNG ĐẾN DƯỚI 9 THÁNG TUỔI

(Báo cáo ước tính của Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
đến ngày 07/11/2024)

(Kèm Kế hoạch số              /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)

Trẻ sinh năm 2024
TT Địa phương 

T2 T3 T4 T5 T6
Tổng cộng

1 Quận 1 76 100 88 84 66 414
2 Quận 3 57 78 73 79 82 369
3 Quận 4 86 116 106 126 112 546
4 Quận 5 62 83 86 66 70 367
5 Quận 6 160 160 178 180 157 835
6 Quận 7 287 315 323 330 289 1.544
7 Quận 8 167 215 206 190 209 987
8 Quận 10 102 104 107 125 103 541
9 Quận 11 90 141 107 119 138 595
10 Quận 12 623 749 624 647 655 3.298
11 Gò Vấp 452 469 503 507 446 2.377
12 Tân Bình 300 309 307 285 298 1.499
13 Bình Thạnh 298 355 337 346 310 1.646
14 Phú Nhuận 82 122 205 91 92 592
15 Củ Chi 434 490 473 448 450 2.295
16 Hóc Môn 463 560 475 534 482 2.514
17 Bình Chánh 451 551 614 593 621 2.830
18 Nhà Bè 176 212 250 204 197 1.039
19 Cần Giờ 71 59 80 70 69 349
20 Tân Phú 311 421 400 398 370 1.900
21 Bình Tân 612 696 706 688 633 3.335
22 TP Thủ Đức 1.242 1.397 1.412 1.405 1.247 6.703

 Tổng 6.602 7.702 7.660 7.515 7.096 36.575
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Phụ lục 2
THỐNG KÊ VẮC XIN – VẬT TƯ SỬ DỤNG 

(Kèm Kế hoạch số              /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)

TT Loại Ước số lượng cần Nguồn

1. Vắc xin sởi 36.575 x 0,95 x 1,2 = 41.7001 (liều)

Ngân sách 
Thành phố mua 
hoặc do nguồn 

BYT cấp

2. Bơm tiêm tự khoá 0,5ml 36.575 x 0,95 x 1,1 = 38.500 (cái) Hiện vật tại 
TTKSBTTP

3. Bơm kim tiêm 5ml 38.500/10 x 1,1 = 4.300 (cái) Hiện vật tại 
TTKSBTTP

42.800: 100 x 1,1 = 500 (cái)
4. Hộp an toàn

(1 hộp an toàn chứa 100 bơm kim tiêm)
Hiện vật tại 
TTKSBTTP

5. Thuốc cho hộp chống 
sốc

6. Bông gòn

7. Cồn 70 độ

8. Dung dịch sát khuẩn 
nhanh bàn tay (500ml)

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức mua 
sắm

1 Tuy nhiên đề xuất mua tròn 42.000 liều, sau đó tiếp tục mua theo nhu cầu thực tế
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Phụ lục 3
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN GIA TRỰC HỒI SỨC CẤP CỨU NHI

(Kèm Kế hoạch số              /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)

1. Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi: 

- Trực điện thoại 24/24 hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới về công tác cấp cứu xử 
trí tai biến sau tiêm vắc xin sởi theo lịch phân công. 

- Trong trường hợp khẩn cấp có thể kích hoạt quy trình báo động đỏ để xử trí kịp 
thời.

- Lưu ý: Các điểm tiêm khi cần tư vấn chuyên môn, hướng dẫn xử trí tai biến sau 
tiêm, ưu tiên liên hệ chuyên gia phụ trách địa bàn đã phân công, trong trường hợp không 
liên lạc được bác sĩ phụ trách thì có thể liên hệ các bác sĩ còn lại hoặc gọi “115” để được 
hỗ trợ.

2. Phân công địa bàn phụ trách

- Bệnh viện Nhi đồng 1: Quận 5, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi

- Bệnh viện Nhi đồng 2: Quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ 
Đức

- Bệnh viện Nhi Đồng TP: Quận 6, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà 
Bè

3. Thông tin của các chuyên gia hồi sức cấp cứu
TT Họ và tên SĐT Bệnh viện
1. BS.CKII. Đinh Tấn Phương 0902.754.714
2. BS. Võ Thanh Vũ 0909.435.674 Nhi đồng 1

3. BS.CKII. Phạm Thái Sơn 0908.844.404
4. BS.CKII. Ngô Thị Thanh Thuỷ 0904.775.736
5. Ths.BS. Huỳnh Thị Thúy Kiều 0938.292.700
6. Ths.BS. Trần Thị Bích Kim 0903.991.984

Nhi đồng 2

7. BS.CKII. Lê Vũ Phượng Thy 0903.373.124
8. BS.CKI. Nguyễn Đạt Thịnh 0903.745.322
9. ThS.BS. Nguyễn Hữu Nhân 0983.827.601
10. BS.CKI. Trương Phước Hữu 0903.117.891

Nhi đồng Thành 
phố

4. Lịch trực

Bệnh viện T2 T3 T4 T5 T6 T7 Chủ 
nhật 

Nhi đồng 1 BS.Phương BS.Phương BS.Vũ BS.Vũ BS.Vũ BS.Phương BS.Vũ

Nhi đồng 2 BS. Sơn BS. Thuỷ BS. 
Kiều BS. Kim BS. Sơn BS. Thuỷ BS. 

Kiều
Nhi đồng TP Bs Thy Bs Nhân Bs Nhân Bs Thịnh Bs Thịnh Bs Hữu Bs Hữu
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